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Họ và tên nhân viên đánh giá: ……………………………………………………...…... 

Họ và tên nhân viên thực hiện:………………………………………………………...... 

Khoa:................................................................................................................................. 

Tên Bệnh nhân:………………………………………..Mã y tế:………………………. 

Chẩn đoán:…………………………………………………………………………….... 

Ngày vào viện:………………………………………………………………………….. 

Ngày đánh giá:……………………………………………………………………...…… 

TT Nội dung đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

 Điểm 

đạt 

1  Chuẩn bị 6  

 1.1  Nhân viên y tế: 02 bác sĩ, 01 điều dưỡng 1  

 
 Trang phục y tế theo quy định (Áo blouse, mũ, khẩu trang) 0,5  

 Vệ sinh tay, mặc áo, đeo găng phẫu thuật 0,5  

1.2  Bệnh nhân 2  

 

 Được giải thích mục đích của phẫu thuật và các tai biến có 

thể xảy ra. 
1 

 

 Cam kết đồng ý phẫu thuật 0,5  

 Được vệ sinh trước khi thực hiện QTKT 0,5  

1.3  Thiết bị và dụng cụ 2  

 

 Máy siêu âm 2D có đầu dò linear 0,5  

 Bộ dung cụ thực hiện QTKT, bộ catheter 2 nòng 1  

 Thuốc, vật tư tiêu hao, dụng cụ khác… 0,5  

1.4  Hồ sơ bệnh án 1  

 

Xét nghiệm: + Công thức máu 

                     + Đông máu 
0,25 

 

Chẩn đoán hình ảnh: Xq ngực thẳng sau thủ thuật 0,25  

Thăm dò chức năng: Điện tâm đồ 0,25  

Khác: 0,25  

BK 01.08 



2 Các bước thực hiện quy trình kỹ thuật 10  

2.1 
Bệnh nhân nằm ngửa, mặt quay sang bên đối diện, đầu thấp 

hơn chân, kê gối dưới vai. 
1 

 

2.2 
Siêu âm 2D bằng đầu dò linear, xác định vị trí động tĩnh - 

mạch cảnh trong. 
1 

 

2.3 
Khử khuẩn rộng vùng cổ bên đặt catheter, đặt săng có lỗ lên 

vị trí đặt catheter. 
1 

 

2.4 Bôi gel và bọc đầu dò siêu âm bằng túi nilon vô khuẩn. 1  

2.5 
Đặt lại đầu dò lên vị trí đặt catheter, xác định vị trí chọc kim, 

gây tê tại chỗ. 
1 

 

2.6 

Để đầu kim ở giữa đầu dò, cách đầu dò 1cm, tạo góc nghiêng 

với mặt da 30 – 45°, đi kim dưới màn hình siêu âm đến khi 

đầu kim nằm trong lòng mạch thì dừng lại 

1 

 

2.7 
Luồn dây dẫn vào lòng mạch qua lỗ bên của kim chọc, rút 

kim khi dây dẫn nằm trong lòng mạch. 
1 

 

2.8 

Luồn que nong mạch theo dây dẫn, rút que nong, luồn 

catheter theo dây dẫn đến vị trí 15cm, rút dây dẫn khóa đầu 

catheter. 

1 

 

2.9 Hút máu các đầu catheter kiểm tra lưu thông catheter 1  

2.10 
Kết nối dịch đẳng trương qua dây truyền, khâu chân catheter, 

dán cố định, thu dọn dụng cụ. 
1 

 

3  Theo dõi người bệnh 2  

3.1 

 - Mornitor theo dõi: mạch, huyết áp, điện tim, SpO2 

 - Ý thức 

 - Đau  

1 

 

3.2  Xử trí tai biến (nếu có) 1  

4  Đánh giá thực hiện quy trình kỹ thuật 1  

4.1  Thực hiện kỹ thuật đúng quy trình  1  

4.2  Thực hiện kỹ thuật không đúng quy trình  0  

4.3  Nguyên nhân sai sót    

5  Thái độ, tác phong của nhân viên y tế 1  

5.1  Thái độ, tác phong khi tiến hành phẫu thuật 0,5  

5.2 
 Thực hiện các quy định sau tiến hành QTKT (quản lý dụng 

cụ, vệ sinh, phân loại rác thải y tế…) 
0,5 

 

 Tổng điểm 20  

Ghi chú: QTKT tham khảo tại: Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức – 

Cấp cứu và Chống độc. Bộ y tế, quyết định số1904/ QĐ – BYT ngày 30 tháng 5 năm 

2014  



II. Nhận xét của người đánh giá: 

Ưu điểm Hạn chế Đề xuất 
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NHÂN VIÊN THỰC HIỆN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
NHÂN VIÊN ĐÁNH GIÁ 

( Ký và ghi rõ họ tên) 

 


